DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

(Kém theo quyét dinh sé/attachment with decision: 2762 /0P — VPCNCLQG
ngay 28 thang 9 ndm 2026 ciia giam doc Van phong Cong nhdn chat lwong quoc gia

/ of BoA Director)

Tén phong thi nghiém:
Laboratory:

T chirc/Co quan chu quan:
Organization:

S6 hiéu/ Code:

Chuan muc cong nhan

Accreditation criteria
Linh vuc:

Field:

Nguoi quan ly:
Laboratory manager:

Hiéu lyc cong nhan
Period of Validation:
Pia chi:

Address:

bia diém:

Location:

Dién thoai/ Tel:
Email:

Website:

’//‘MVL —

Phong Thi nghiém CREATE
CREATE Laboratory

Cong ty TNHH Ky thuit Thanh An
Thanh An Technology Co., Ltd
VILAS 1216

ISO/IEC 17025:2017

Po lwong - Hiéu chuin
Measurement - Calibration

Nguyén Huyén Pirc

Kétirngay 28 / 9 /2026 dén ngay 14 / 08/ 2030

S6 6, ngd 111 Cu Chinh Lan, phuong Phwong Liét, thanh phé Ha Noi
No. 6, Lane 111 Cu Chinh Lan street, Phuong Liet ward, Ha Noi city
S6 6, ngd 111 Cu Chinh Lan, phwong Phwong Liét, thanh pho Ha Ni
No. 6, Lane 111 Cu Chinh Lan street, Phuong Liet ward, Ha Noi city
0902299972

hducl55@gmail.com

http://tatechvn.com
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

VILAS 1216
Linh vuc hiéu chuan: Nhiét
Field of calibration: Temperature
Tén dai lugng do hoac Kha niing do va hi¢u
phuong tién do duge Pham vi do Quy trinh hiéu chuin chuiin (CMC)’/
T hi¢u chuin . . Calibration and
. Range of measurement Calibration Procedure
Measurand/ equipment Measurement
calibrated Capability (CMC)*
Nhiét ké chi thi hién s6 (-90 ~ -30) °C 0,36°C
va twong tw (X)
1 o (-30 ~ 150) °C DLVN 138 : 2004 0,09 °C
Digital and analog . .
thermometers (150 ~350) °C 0,32°C
Thiét bi do nhiét d¢ - (10 ~50) °C c G.C 01.02 0,22°C
2 dd 4m (x) (10 ~ 90) %RH reati'zoz's) : 1,2 %RH
Thermo - hygrometer (90 ~ 98) %RH 1,6 %RH
AFL 01.13
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DANH MUC PHEP HIEU CHUAN PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED CALIBRATION

VILAS 1216
Linh vyc hiéu chuan: Ap suit
Field of calibration: Pressure
Tén dai lugng do hoac Kha niing do va llniéu
phu‘(rn.gA tién dxo duge Pham vi do Quy trinh hi¢u chuin chuan (CMC)’/
T hi¢u chuan I Calibration and
. Range of measurement Calibration Procedure
Measurand/ equipment Measurement
calibrated Capability (CMC)*
(-0,95 ~0,0) bar g 0,035 bar
(0,0~1,0) barg 0,0024 bar
Aﬂp Kké, chan khong ké
kiéu 10 xo va hién so (x) (1,0 ~3,5) bar g 0,035 bar
L Pressure and vacuum DLVN 76 : 2001
gauge with digital and (3,5~207) bar g 0.28 bar
dial indicating type
(0 ~100) Pa diff 1Pa
(100 ~100000) Pa diff 500 Pa

Ch thich/ Notes:

- DPLVN: Van ban k¥ thuat do luong Viét Nam/ Vietnam technical measurement document

- Create. G.C 01.02 : Quy trinh hiéu chuan do PTN xay dung/ Laboratory-developed calibration procedures

- (x): Phép hiéu chuédn c6 thuc hién tai hién truong/ Calibration perform on-site.

- ®:Kha nang do va hiéu chun (CMC) ’du’()rc thé hién boi gi(f) khong dam bao do mé rong, dién dat & murc tin cay
95%, sir dung hé s6 phu k=2 va céng bo toi da tdi 2 chir sd c6 nghia/ Calibration and Measurement Capability
(CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, using a
coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits

Trudng hop Cong ty TNHH Ky thut Thanh An cung cp dich vy hiéu chuin phuong ti¢n do thi Cong ty TNHH Ky
thuat Thanh An phai dang ky hoat dong va duoc cap gidy chimg nhan dang ky hoat dong theo quy dinh cua phap luat
trude khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for the Thanh An Technology Co., Ltd that provides product quality
testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before

providing the service.

04/

AFL 01.13 Lan ban hanh/Issued No: 7.26  Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3



		2026-09-25T08:06:45+0000


		2026-09-26T08:52:24+0000


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T10:03:10+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T10:03:14+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T10:03:18+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T10:03:23+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-28T10:03:28+0700
	Hà Nội
	VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




